
1/5

MÔN THI : ACC 304 (A) Học kỳ : 1

Thời gian : 13h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 503  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202651633 Lê Thị Vân Anh ACC 304 A K27KDN

2 28204901257 Hoàng Thị Vân Anh ACC 304 A K28KDN

3 28204937818 Nguyễn Hiền Lan Anh ACC 304 A K28KDN

4 28204950432 Đỗ Thị Lan Anh ACC 304 A K28KDN

5 27218620886 Phan Tuấn Bình ACC 304 A K27KKT

6 28204953721 Trần Thị Anh Đào ACC 304 A K28KDN

7 28205004610 Lý Thị Diễm ACC 304 A K28KDN

8 27201241309 Huỳnh Thị Mỹ Duyên ACC 304 A K27KDN

9 28204902737 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ACC 304 A K28KDN

10 28205051882 Võ Thị Duyên ACC 304 A K28KKT

11 28204330426 Trần Thị Giang ACC 304 A K28KKT

12 28204953722 Đặng Thị Trà Giang ACC 304 A K28KDN

13 27202238984 Lê Thị Khánh Hà ACC 304 A K27KKT

14 28204601990 Đỗ Thuý Hằng ACC 304 A K28KKT

15 28204905289 Lê Đào Phương Hậu ACC 304 A K28KDN
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ



2/5

MÔN THI : ACC 304 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 514  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202642773 Trần Thị Thu Hiền ACC 304 A K27KDN

2 28215002605 Nguyễn Ngọc Hiếu ACC 304 A K28KKT

3 28207133764 Hà Viên Hoa ACC 304 A K28KKT

4 28204935086 Huỳnh Đồng Thu Hòa ACC 304 A K28KDN

5 28204906545 Đoàn Thị Ánh Hồng ACC 304 A K28KDN

6 28204950053 Nguyễn Thị Huệ ACC 304 A K28KDN

7 26202532498 Nguyễn Thị Diễm Hương ACC 304 A K26KKT

8 27202241406 Nguyễn Thị Thu Hương ACC 304 A K27KKT

9 28205005977 Nguyễn Hồ Quỳnh Hương ACC 304 A K28KKT

10 28209500591 Nguyễn Thị Xuân Hương ACC 304 A K28KDN

11 26212129984 Lê Đại Khánh ACC 304 A K28KDN

12 27212122963 Phạm Quốc Khánh ACC 304 A K27KKT

13 27207135607 Trần Thị Hoàng Lan ACC 304 A K27KDN

14 28205054598 Nguyễn Thị Lễ ACC 304 A K28KKT

15 27202647000 Dương Đoàn Kiều Linh ACC 304 A K27KDN

16 28204344456 Lê Thị Khánh Linh ACC 304 A K28KDN
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3/5

MÔN THI : ACC 304 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 703  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204552405 Võ Thị Diệu Linh ACC 304 A K28KDN

2 28204602667 Lê Thị Thanh Loan ACC 304 A K28KDN

3 27202520949 Lê Thị Kim Ngân ACC 304 A K27KDN

4 28204900448 Nguyễn Thiên Ngân ACC 304 A K28KDN

5 28204906579 Nguyễn Trần Hiếu Ngân ACC 304 A K28KDN

6 28204934334 Trần Hiếu Ngân ACC 304 A K28KDN

7 27212645247 Võ Nguyễn Hoài Ngọc ACC 304 A K27KDN

8 28205051394 Trần Thị Ngọc ACC 304 A K28KKT

9 28204829236 Đặng Trương Tường Nguyên ACC 304 A K28KDN

10 28205006446 Hoàng Thị Thảo Nguyên ACC 304 A K28KKT

11 28204604949 Nguyễn Thị Thanh Nhàn ACC 304 A K28KDN

12 27202680013 Lê Thị Uyển Nhi ACC 304 A K27KDN

13 28204853942 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 304 A K28KDN

14 28204900788 Nguyễn Thị Yến Nhi ACC 304 A K28KDN

15 28204900595 Nguyễn Lâm Tâm Như ACC 304 A K28KDN
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4/5

MÔN THI : ACC 304 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 802  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204904668 Nguyễn Thị Yến Ni ACC 304 A K28KDN

2 28214904819 Phan Văn Thanh Phước ACC 304 A K28KDN

3 28214502913 Mai Xuân Phương ACC 304 A K28KKT

4 28204900724 Trần Thị Huệ Quyên ACC 304 A K28KDN

5 28204954297 Trần Nguyễn Như Quỳnh ACC 304 A K28KDN

6 28207130800 Trương Thị Sáng ACC 304 A K28KDN

7 27202543823 Phan Thị Thu Sương ACC 304 A K27KKT

8 28207101962 Nguyễn Thị Thu Sương ACC 304 A K28KDN

9 28205026531 Huỳnh Nữ Thu Tâm ACC 304 A K28KKT

10 28219506775 Hồ Bảo Thành ACC 304 A K28KKT

11 27201402921 Trần Phương Thảo ACC 304 A K27KDN

12 27202240851 Nguyễn Thị Thảo ACC 304 A K27KDN

13 28204805507 Lê Thị Thanh Thảo ACC 304 A K28KDN

14 28214901514 Trần Minh Thiên ACC 304 A K28KDN

15 28214902646 Bùi Minh Thiên ACC 304 A K28KKT

16 28205000030 Trần Anh Thơ ACC 304 A K28KKT
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5/5

MÔN THI : ACC 304 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 13h30 - 02/01/2025   -   Phòng thi 803  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204904011 Trần Ngọc Kiều Thu ACC 304 A K28KDN

2 28204953867 Đỗ Vân Thư ACC 304 A K28KDN

3 28204301809 Lê Thị Thu Thương ACC 304 A K28KDN

4 28209404558 Nguyễn Thị Thu Thuý ACC 304 A K28KDN

5 28205004067 Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên ACC 304 A K28KKT

6 27202239106 Phan Thị Đan Trâm ACC 304 A K27KNN

7 28204605415 Trần Thị Ngọc Trâm ACC 304 A K28KDN

8 28204802948 Dương Nguyễn Thùy Trang ACC 304 A K28KDN

9 27202680033 Huỳnh Thị Vĩnh ACC 304 A K27KDN

10 25212502053 Bạch Hoàng Vũ ACC 304 A K28KKT

11 28204553662 Phạm Thị Kiều Vy ACC 304 A K28KKT

12 28204946425 Tống Khánh Vy ACC 304 A K28KDN

13 28204401950 Võ Thị Như Ý ACC 304 A K28KDN

14 27202653610 Lê Thị Hải Yến ACC 304 A K27KDN

15 28204901936 Huỳnh Thị Thu Yến ACC 304 A K28KDN
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